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KHỐI 6 

 

Lớp Môn học 
HỌC KỲ I  HỌC KỲ II 

Tổng 
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

6A 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Sinh  1 tiết   1 tiết  1 tiết  3 tiết 

Công nghệ 1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Địa lý   1 tiết     1 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 

GDCD  1 tiết      1 tiết 

Âm nhạc     1 tiết   1 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 2 tiết 5 tiết 2 tiết 20 tiết 

6B 

Ngữ văn  1 tiết  1 tiết  1 tiết  3 tiết 

Toán 1 tiết 1 tiết 1 tiết   1 tiết  4 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết 1 tiết   1 tiết 3 tiết 

Lý  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Sinh 1 tiết 1 tiết   1 tiết  1 tiết  4 tiết 

Công nghệ 1 tiết 1 tiết  1 tiết   1 tiết 4 tiết 

Địa lý   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lịch sử 1 tiết     1 tiết  2 tiết 

GDCD  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Âm nhạc   1 tiết  1 tiết   2 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 4 tiết 6 tiết 6 tiết 3 tiết 2 tiết 6 tiết 5 tiết 32 tiết 

 

 

 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 



 

 

6C 

Sinh  1 tiết   1 tiết  1 tiết  3 tiết 

Công nghệ 1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Địa lý   1 tiết     1 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 

GDCD  1 tiết      1 tiết 

Âm nhạc     1 tiết   1 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 2 tiết 5 tiết 2 tiết 20 tiết 

6D 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Sinh  1 tiết   1 tiết  1 tiết  3 tiết 

Công nghệ 1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Địa lý   1 tiết     1 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 

GDCD  1 tiết      1 tiết 

Âm nhạc     1 tiết   1 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 2 tiết 5 tiết 2 tiết 20 tiết 

6E 

Ngữ văn  1 tiết 1 tiết 1 tiết 1 tiết 1 tiết  5 tiết 

Toán 1 tiết 1 tiết 1 tiết  1 tiết 1 tiết  5 tiết 

Tiếng Anh 1 tiết  1 tiết 1 tiết   1 tiết 4 tiết 

Lý  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Sinh 1 tiết 1 tiết  1 tiết 1 tiết  1 tiết  5 tiết 

Công nghệ 1 tiết 1 tiết  1 tiết   1 tiết 4 tiết 

Địa lý   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lịch sử 1 tiết   1 tiết  1 tiết  3 tiết 

GDCD  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Âm nhạc   1 tiết  1 tiết  1 tiết 3 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết  1 tiết     1 tiết 3 tiết 

Tổng 6 tiết 6 tiết 7 tiết 5 tiết 4 tiết 6 tiết 6 tiết 40 tiết 

 

 

 



KHỐI 7 

Lớp Môn học 
HỌC KỲ I  HỌC KỲ II 

Tổng 
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

7A 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết 1 tiết   1 tiết 3 tiết 

Lý  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Sinh 1 tiết 1 tiết   1 tiết  1 tiết  4 tiết 

Công nghệ 1 tiết 1 tiết  1 tiết   1 tiết 4 tiết 

Địa lý   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 

GDCD  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Âm nhạc   1 tiết  1 tiết   2 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 2 tiết 6 tiết 6 tiết 2 tiết 2 tiết 6 tiết 5 tiết 29 tiết 

7B 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết 1 tiết   1 tiết 3 tiết 

Lý  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Sinh 1 tiết 1 tiết   1 tiết  1 tiết  4 tiết 

Công nghệ 1 tiết 1 tiết  1 tiết   1 tiết 4 tiết 

Địa lý   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 

GDCD  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Âm nhạc   1 tiết  1 tiết   2 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 2 tiết 6 tiết 6 tiết 2 tiết 2 tiết 6 tiết 5 tiết 29 tiết 

 

 

 

 

7C 

 

 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Sinh  1 tiết   1 tiết  1 tiết  3 tiết 

Công nghệ 1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Địa lý   1 tiết     1 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 



 

 

GDCD  1 tiết      1 tiết 

Âm nhạc     1 tiết   1 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 2 tiết 5 tiết 2 tiết 20 tiết 

7D 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Sinh  1 tiết   1 tiết  1 tiết  3 tiết 

Công nghệ 1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Địa lý   1 tiết     1 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 

GDCD  1 tiết      1 tiết 

Âm nhạc     1 tiết   1 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 2 tiết 5 tiết 2 tiết 20 tiết 

7E 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết    1 tiết 2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Sinh  1 tiết   1 tiết  1 tiết  3 tiết 

Công nghệ 1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Địa lý   1 tiết     1 tiết 

Lịch sử      1 tiết  1 tiết 

GDCD  1 tiết      1 tiết 

Âm nhạc     1 tiết   1 tiết 

Mĩ Thuật   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 2 tiết 5 tiết 2 tiết 20 tiết 

 

 

 

 

 

 



KHỐI 8 

 

Lớp Môn học 
HỌC KỲ I  HỌC KỲ II 

Tổng 
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

8A 

Ngữ văn  1 tiết      1 tiết 

Toán   1 tiết   1 tiết  2 tiết 

Tiếng Anh  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Hóa  1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Sinh  1 tiết  1 tiết    2 tiết 

Công nghệ   1 tiết     1 tiết 

Địa lý         

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết      1 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết       1 tiết 
Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 1 tiết 4 tiết  16 tiết 

8B 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết    1 tiết 3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết   1 tiết  2 tiết 

Lý  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Hóa 1 tiết 1 tiết   1 tiết  1 tiết  4 tiết 

Sinh 1 tiết   1 tiết    1 tiết 3 tiết 

Công nghệ       1 tiết 1 tiết 

Địa lý      1 tiết  1tiết 

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết   1 tiết    2 tiết 
Tổng 3 tiết 5 tiết 5 tiết 2 tiết 1 tiết 6 tiết 5 tiết 27 tiết 

 

 

 

 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết    1 tiết 3 tiết 

Tiếng Anh   1 tiết   1 tiết  2 tiết 

Lý  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Hóa 1 tiết 1 tiết   1 tiết  1 tiết  4 tiết 



 

8C 

Sinh 1 tiết   1 tiết    1 tiết 3 tiết 

Công nghệ       1 tiết 1 tiết 

Địa lý      1 tiết  1tiết 

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết   1 tiết    2 tiết 
Tổng 3 tiết 5 tiết 5 tiết 2 tiết 1 tiết 6 tiết 5 tiết 27 tiết 

8D 

Ngữ văn  1 tiết      1 tiết 

Toán   1 tiết   1 tiết  2 tiết 

Tiếng Anh  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Hóa  1 tiết   1 tiết    2 tiết 

Sinh  1 tiết  1 tiết    2 tiết 

Công nghệ   1 tiết     1 tiết 

Địa lý         

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết      1 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết       1 tiết 
Tổng 1 tiết 5 tiết 4 tiết 1 tiết 1 tiết 4 tiết  16 tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHỐI 9 

 

Lớp Môn học 
HỌC KỲ I  HỌC KỲ II 

Tổng 
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

9A 

Ngữ văn  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Tiếng Anh  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Lý  1 tiết 1 tiết   1 tiết 1 tiết 4 tiết 

Hóa 1 tiết 1 tiết   1 tiết  1 tiết 1 tiết 5 tiết 

Sinh 1 tiết 1 tiết  1 tiết   1 tiết 1 tiết 5 tiết 

Công nghệ       1 tiết 1 tiết 

Địa lý      1 tiết  1tiết 

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết  1 tiết   2 tiết 

Âm nhạc   1 tiết     1 tiết 2 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết   1 tiết    2 tiết 
Tổng 3 tiết 7 tiết 5 tiết 2 tiết 2 tiết 8 tiết 7 tiết 34 tiết 

9B 

Ngữ văn  1 tiết      1 tiết 

Toán  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Tiếng Anh  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Hóa  1 tiết   1 tiết   1 tiết 3tiết 

Sinh  1 tiết  1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Công nghệ         

Địa lý         

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết      1 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết       1 tiết 
Tổng 1 tiết 7 tiết 4 tiết 1 tiết 1 tiết 5 tiết 1 tiết 20 tiết 

 

 

 

 

Ngữ văn  1 tiết      1 tiết 

Toán   1 tiết   1 tiết  2 tiết 

Tiếng Anh  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Hóa  1 tiết   1 tiết   1 tiết 3 tiết 



9C Sinh  1 tiết  1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Công nghệ   1 tiết     1 tiết 

Địa lý         

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết      1 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết       1 tiết 
Tổng 1 tiết 6 tiết 5 tiết 1 tiết 1 tiết 5 tiết 1 tiết 20 tiết 

9D 

Ngữ văn  1 tiết      1 tiết 

Toán   1 tiết   1 tiết  2 tiết 

Tiếng Anh  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Hóa  1 tiết   1 tiết   1 tiết 3 tiết 

Sinh  1 tiết  1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Công nghệ   1 tiết     1 tiết 

Địa lý         

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết      1 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết       1 tiết 
Tổng 1 tiết 6 tiết 5 tiết 1 tiết 1 tiết 5 tiết 1 tiết 20 tiết 

9E 

Ngữ văn  1 tiết      1 tiết 

Toán   1 tiết   1 tiết  2 tiết 

Tiếng Anh  1 tiết 1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Lý  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

Hóa  1 tiết   1 tiết   1 tiết 3 tiết 

Sinh  1 tiết  1 tiết   1 tiết  3 tiết 

Công nghệ   1 tiết     1 tiết 

Địa lý         

Lịch sử  1 tiết    1 tiết  2 tiết 

GDCD   1 tiết     1 tiết 

Âm nhạc   1 tiết      1 tiết 

Mĩ Thuật 1 tiết       1 tiết 
Tổng 1 tiết 6 tiết 5 tiết 1 tiết 1 tiết 5 tiết 1 tiết 20 tiết 

 


